
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,485.82 -0.57% 35.14%
VN30 1,515.94 -0.50% 43.23%
HNX 457.83 -0.05% 132.28%
UPCOM 110.76 0.29% 50.02%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -13.08
Tổng GTGD (tỷ) 31,050.79 -13.20% 81.02%

INTRADAY VNINDEX 29/12/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 25,500 0.39% 35.64%
FUEMAV30 17,620 -1.51% 40.62%
FUESSV30 18,620 4.55% 40.00%
FUESSV50 22,700 -0.87% 43.67%
FUESSVFL 21,360 1.18% 56.48%
FUEVFVND 27,700 0.54% 61.05%
FUEVN100 20,030 0.45% 43.58%

VN30F2206 1,516.20 -0.04%
VN30F2103 1,211.50 0.00%
VN30F2201 1,519.00 -0.08%
VN30F2202 1,520.00 0.08%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 28,906.88 0.25% 5.33%
Shanghai 3,597.00 -0.91% 5.35%
Kospi 2,993.29 -0.89% 4.17%
Hang Seng 23,086.54 -0.06% -14.96%
STI (Singapore) 3,138.02 0.31% 9.37%
SET (Thái Lan) 1,653.33 0.72% 14.07%
Dầu thô ($/thùng) 75.52 -0.89% 56.36%
Vàng ($/ounce) 1,795.60 -0.60% -5.68%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.98% -14 85
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 1.00% -17 -22
TPCP - 10 năm 2.02% 11 -1
USD/VND 23,040 0.30% -0.60%
EUR/VND 26,192 -0.91% -10.00%
CNY/VND 3,653 0.00% 2.24%
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Ngày ĐKCC

12/30/2021

DGC 12/29/2021 12/30/2021

HMH 12/29/2021 12/30/2021

12/30/2021

NTH 12/29/2021

1/11/2022

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
29/12/2021

Chứng khoán châu Á trái chiều, nhà đầu tư theo dõi diễn biến Omicron. Tại
Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 0,25%. Thị trường Trung Quốc đi xuống với
Shanghai Composite giảm 0,91%, Shenzhen Component giảm 1,24%. Chỉ số
Hang Seng của Hong Kong giảm 0,06%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm
0,89%.

Qúy IV năm nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng hơn hơn 70% 
về số doanh nghiệp và tăng gần 25% về số lao động so với quý trước đó. 
Năm vừa qua ghi nhận 119.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 
gần 18% so với năm trước.

Ngày thực hiện

1/14/2022

Tính chung toàn thị trường trong phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại mua 
vào 23,3 triệu cổ phiếu, trị giá 891 tỷ đồng, trong khi bán ra 20,7 triệu cổ 
phiếu, trị giá 888 tỷ đồng. Tương tự như các phiên trước, giao dịch của khối 
ngoại vẫn có sự trái ngược giữa hai sàn HoSE và HNX. 

1/18/2022

1/20/2022

ETF & PHÁI SINH

QHD 12/29/2021

BCF 12/31/2021

Mã Ngày GDKHQ

1/4/2022 1/17/2022

1/14/2022

12/31/2021 1/4/2022NSC 1/28/2022

DHN 12/31/2021 1/4/2022

EAD

DHP

TLG

1/4/2022

1/5/2022

1/5/2022

1/5/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/24/2022

1/21/2022

1/2/02022

2.18%
1.31%

0.52%

0.44%

0.16%

0.11%

-1.31%

-1.35%

-1.41%

-1.72%

-2.24%

-2.75%

Truyền thông
Dịch vụ tài chính

Dầu khí
Tài nguyên Cơ bản

Du lịch và Giải trí
Thực phẩm và đồ uống

Công nghệ Thông tin
Hàng cá nhân & Gia dụng

Bất động sản
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Hóa chất
Ô tô và phụ tùng

1470

1480

1490

1500

0

5

10

15

20

25

30

5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000

400

600

800

1,000

1,200

1,400



TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 79,500    -0.63% 3.38% 917,400          1,258,400        
BID 35,200    0.00% 2.72% 2,313,300       3,086,300        
CTG 34,150    0.74% 7.90% 16,104,500     24,294,700      
TCB 49,100    -0.10% 0.41% 8,763,000       12,991,500      
VPB 34,750    0.58% 3.42% 12,913,800     17,004,400      
MBB 28,300    0.00% 2.35% 13,368,600     27,078,000      
HDB 30,600    0.33% 9.68% 9,812,400       14,408,200      
TPB 41,350    -1.66% 8.82% 8,125,900       9,951,700        
STB 29,500    -1.83% 6.69% 31,395,300     40,245,700      
ACB 33,800    0.45% 3.36% 6,111,500       8,380,700        
NVL 87,000    0.00% -2.34% 2,427,200       2,899,500        
KDH 53,000    0.95% 2.51% 6,408,900       6,169,400        
PDR 93,000    -1.17% -1.27% 3,256,800       3,829,900        
GAS 97,000    -1.12% 1.89% 725,900          1,081,900        
POW 18,000    -1.91% -5.26% 40,975,100     50,922,400      
PLX 54,000    0.37% 2.27% 1,076,700       1,642,200        
VIC 95,500    -2.95% -4.12% 2,981,100       3,531,500        
VHM 81,700    -1.33% -4.67% 9,594,300       9,540,700        
VRE 30,550    -0.81% -3.02% 7,805,300       10,047,400      
VNM 85,200    -0.35% -0.23% 2,317,000       2,135,800        
MSN 172,000  0.29% 1.18% 6,589,200       9,215,700        
SAB 148,300  0.00% 0.47% 126,700          129,000           
BVH 125,200  0.00% 2.04% 943,200          1,084,800        
VJC 125,200  0.00% 2.04% 943,200          1,084,800        
FPT 93,600    -0.95% -1.47% 1,359,500       1,596,800        
MWG 134,400  -1.03% -0.30% 1,235,000       1,189,300        
PNJ 93,200    -2.51% -1.38% 455,000          666,800           
GVR 36,900    -2.51% -5.38% 8,884,900       9,120,500        
SSI 49,650    1.74% -2.84% 18,577,100     17,642,300      
HPG 45,800    0.00% 1.55% 24,053,200     26,003,700      
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Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

 Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng 
nay, với dầu thô Brent tiến sát mốc 80 USD/thùng, bất chấp số ca mắc biến 
thể Omicron gia tăng
VIC: Ngày 27-12, Công ty VinFast công bố sẽ chính thức nhận đặt hàng (pre-
order) hai mẫu ô tô điện VF e35, VF e36 trên quy mô toàn cầu từ 8h sáng 6-1-
2022.
Masan xin ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% và hạ room 
ngoại xuống 49%. Nếu thành công, vốn điều lệ của tập đoàn sẽ tăng từ 
11.805 tỷ lên gần 14.166 tỷ đồng.
HPG: Hòa Phát nghiên cứu mua thêm mỏ ở Australia. Với nhu cầu nguyên 
liệu cho sản xuất lớn, theo lãnh đạo Hòa Phát, Tập đoàn dự kiến sẽ nâng sản 
lượng thép lên 14 triệu tấn/năm trong 3 năm tới. Kim ngạch thương mại với 
Australia sẽ tăng gấp đôi hiện nay, tối thiểu 3 tỷ USD/năm.

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

PDR: Tập đoàn Samty (Nhật Bản) và PDR nâng tầm quan hệ hợp tác. Tháng 
5/2019, PDR cũng đã từng hợp tác đầu tư với Samty với khoản đầu tư quy 
mô 22,5 triệu USD.

BID: Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Phan Đức Tú đề cập đến ngày 29/12, quy mô 
tổng tài sản của nhà băng này đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với đầu 
năm. Quy mô tín dụng ở mức 1,582 triệu tỷ đồng, tăng 12%, tập trung vào 
lĩnh vực ưu tiên. Tỷ lệ nợ xấu nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%. 

Nội dung

- Gần 120.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường năm nay, tăng gần 18%

- Các hoạt động khám phá về dầu khí đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1946

- Thủ tướng duyệt Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh trị giá 4.770 tỷ đồng

- Châu Âu: Giá khí đốt chưa thể 'giảm tốc'

- WHO cảnh báo nguy cơ hệ thống y tế bị quá tải do biến thể Omicron

- GDP Việt Nam năm 2021 tăng 2,58%
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